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QUY ĐỊNH 

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU VÀ YÊU CẦU VỀ NĂNG 

LỰC CHO TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

Sau khi tốt nghiệp, người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí 

việc làm của ngành, nghề bao gồm: 

- Công tác xã hội người cao tuổi; 

- Công tác xã hội trẻ em và gia đình; 

- Công tác xã hội cơ sở; 

- Công tác xã hội người khuyết tật. 

1. Công tác xã hội người cao tuổi 

1.1. Mô tả vị trí việc làm 

1.1.1. Kiến thức 

- Công tác xã hội người cao tuổi. 

- Hành vi con người và môi trường xã hội. 

- Các kiến thức về an sinh xã hội, tâm lý xã hội. 

- Kiến thức về nhu cầu của người cao tuổi. 

- Loại hình vấn đề cần trợ giúp trong tham vấn. 

- Tâm lý học, các phương pháp công tác xã hội. 

- Các kiến thức về kỹ năng xã hội. 

- Lập kế hoạch. 

- Vận động, kết nối nguồn lực. 

1.1.2. Kỹ năng 

- Tìm hiểu thông tin, phân tích, xử lý, tổng hợp thông tin. 

- Tiếp xúc, giao tiếp, xây dựng mối quan hệ với đối tượng. 

- Ghi chép, viết báo cáo. 

- Giảm sát và theo dõi. 

- Thiết lập mối quan hệ. 

-  Lập kế hoạch. 

- Lắng nghe, phản hồi, thấu hiểu, đặt câu hỏi. 

- Vận động nguồn lực, kết nối nguồn lực. 
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1.1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

- Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân trước lãnh đạo cơ 

quan, tổ chức. 

- Có khả năng giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc 

thay đổi. 

- Tôn trọng quyền tự quyết đối tượng; chấp nhận đối tương, bí mật thông tin. 

- Năng động, sáng tạo trong quá trình làm việc, có tinh thần làm việc tập 

thể. 

- Tuân thủ nội, quy định của đơn vị. Kịp thời xác định vấn đề trong thực 

hiện công việc và trực tiếp giải quyết với những người liên quan. 

- Cẩn thận, trung thực trong công việc. 

- Chân thành, vui vẻ, hoà nhã, cởi mở trong công việc. Sẵn sàng tiếp thu ý 

kiến đóng góp, hướng tới sự thay đổi. 

1.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu: 368 giờ (tương đương 15 tín chỉ) 

1.3. Các năng lực của vị trí việc làm 

STT TÊN NĂNG LỰC 

BẬC (theo tiêu chuẩn 

kỹ năng nghề quốc 

gia) 

1. CÁC NĂNG LỰC CƠ BẢN Bậc 

1 

Bậc 

2 

Bậc 

3 

Bậc 

4 

Bậc 

5 

1.1 Nắm vững kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, 

an ninh quốc phòng, lịch sử và pháp luật. 
 x  

  

1.2 Có kiến thức đại cương về tâm lý học, xã hội 

học, văn hóa Việt Nam và thống kê xã hội. 
 

X

x 
 

  

1.3 Có kỹ năng giao tiếp ở các dạng khác nhau như 

đối thoại, lắng nghe, viết, trình bày, kỹ năng hợp 

tác khi làm việc trong các nhóm chuyên ngành và 

đa ngành. 

 x  

  

1.4 Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ cơ bản  x    

1.5 Áp dụng kiến thức về công nghệ thông tin phục 

vụ cho hoạt động nghề nghiệp 
 

X

x 
 

  

2. NĂNG LỰC CHUNG 
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2.1 
Áp dụng các nguyên tắc về quy điều đạo đức 

nghề Công tác xã hội. 
 

X

x 
 

  

2.2 
Ứng xử hiệu quả với sự đa dạng và khác biệt 

trong thực hành công tác xã hội. 
 

X

x 
 

  

2.3 
Am hiểu chính sách xã hội và hệ thống dịch vụ an 

sinh xã hội. 
 x  

  

2.4 
Áp dụng các phương pháp thực hành công tác xã 

hội dựa trên nghiên cứu. 
 x  

  

2.5 
Thiết lập quan hệ với các cá nhân, gia đình, nhóm 

và cộng đồng. 
 

X

x 
 

  

2.6 
Can thiệp với cá nhân, gia đình, nhóm và cộng 

đồng. 
 

X

x 
 

  

2.7 
Lượng giá việc can thiệp với cá nhân, gia đình, 

nhóm và cộng đồng. 
 

X

x 
 

  

3. NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN 

3.1 Cung cấp các dịch vụ an sinh xã hội cho người 

cao tuổi. 
 x  

  

3.2 Kết nối người cao tuổi với các cơ sở cung cấp 

dịch vụ an sinh xã hội. 
 x  

  

3.3 Hỗ trợ trực tiếp người cao tuổi.  x    

1.4. Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho 

từng năng lực. 

a) Các năng lực cơ bản  

(1). Nắm vững kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, an ninh quốc 

phòng, lịch sử và pháp luật. 

- Yêu cầu kiến thức: 

+ Có kiến thức về chính trị và pháp luật. 

+ Có kiến thức về lịch sử, an sinh quốc phòng. 

- Yêu cầu kỹ năng 

+ Lắng nghe, ghi nhớ, phân tích các thông tin liên quan đến chính trị và 

pháp luật. 
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- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, trung thực. 

+ Trách nhiệm. 

+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân và trách 

nhiệm công dân; sống và làm việc theo pháp luật. 

(2).  Có kiến thức đại cương về tâm lý học, xã hội học, văn hóa Việt Nam 

và thống kê xã hội. 

- Yêu cầu kiến thức: 

+ Xác định được những kiến thức đại cương cơ bản. 

+ Phân tích được mối liên hệ giữa kiến thức đại cương và chuyên ngành. 

- Yêu cầu kỹ năng: 

+ Vận dụng được các kiến thức đại cương cơ bản. 

+ Áp dụng được các kiến thức đại cương phù hợp khi làm việc. 

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, giữ bí mật thông tin. 

+ Trách nhiệm 

(3). Có kỹ năng giao tiếp ở các dạng khác nhau như đối thoại, lắng nghe, 

viết, trình bày, kỹ năng hợp tác khi làm việc trong các nhóm chuyên ngành và 

đa ngành. 

- Yêu cầu kiến thức: 

+ Có kiến thức về kỹ năng giao tiếp 

+ Có kiến thức về quan hệ, duy trì mối quan hệ trong mạng lưới, nhân viên 

xã hội và thân chủ. 

- Yêu cầu kỹ năng: 

+ Xây dựng kế hoạch cho bản thân trong việc rèn luyện kỹ năng giao tiếp 

trong hoạt động nghề nghiệp. 

+ Áp dụng các dạng giao tiếp hiệu quả trong công việc 

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc. 

+ Trách nhiệm. 

 (4). Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ cơ bản 

- Yêu cầu kiến thức: 

+ Có kiến thức về Tiếng Anh giao tiếp. 

+ Đáp lại lời mở đầu hội thoại và thực hiện hội thoại đơn giản. 

+ Nhận xét về các chủ đề quen thuộc và kết thúc hội thoại. 

+ Đưa ra và đáp lại yêu cầu đơn giản. 

+ Xác nhận đã hiểu được và đề nghị làm rõ các chỉ dẫn hay yêu cầu. 

+ Mô tả các quy trình làm việc hàng ngày và giải thích trình tự các công 

việc hàng ngày. 
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+ Đề xuất cách cải tiến quy trình làm việc hàng ngày hoặc cải thiện việc 

giao tiếp với đối tượng. 

+ Bày tỏ những điều thích, điều không thích, lựa chọn ưu tiên.  

- Yêu cầu kỹ năng: 

+ Giao tiếp bằng Tiếng Anh ở mức độ cơ bản. 

+ Thực hiện hội thoại đơn giản. 

+ Đáp lại những yêu cầu đơn giản. 

+ Đưa ra những yêu cầu đơn giản. 

+ Thể hiện sở thích bản thân. 

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc. 

+ Tích cực và có ý thức sử dụng tiếng anh đạt chuẩn. 

+ Lịch sự, chuyên nghiệp, tự tin khi giao tiếp bằng tiếng anh. 

(5). Áp dụng kiến thức về công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động 

nghề nghiệp 

- Yêu cầu kiến thức: 

+ Liệt kê và giải thích hình thái hiệu quả cơ bản khi sử dụng bàn phím và 

máy tính. 

+ Mô tả các loại hình chính của công nghệ thông tin, những chức năng cơ 

bản của các hệ điều hành khác nhau.  

+ Xác định các thiết bị lưu trữ và các loại bộ nhớ cơ bản.  

+ Liệt kê và giải thích các loại phần mềm, chương trình diệt vi rút và an 

ninh hệ thống. 

+ Giải thích cách sử dụng các thiết bị và quy trình phù hợp để chuyển tập 

tin/dữ liệu chính xác.  

+ Mô tả tầm quan trọng của việc duy trì hệ thống máy tính. 

- Yêu cầu kỹ năng: 

+ Nhập dữ liệu vào hệ thống thông tin  

+ Xử lý/tạo dữ liệu bằng công nghệ máy tính. 

+ Duy trì các thiết bị và hệ thống máy tính. 

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc. 

+ Tuân thủ đúng quy trình khi áp dụng kiến thức về công nghệ thông tin 

trong công việc. 

b) Các năng lực chung 

(1). Áp dụng các nguyên tắc về quy điều đạo đức nghề Công tác xã hội. 

- Yêu cầu kiến thức: 

+ Có kiến thức về các nguyên tắc về quy điều đạo đức nghề Công tác xã 

hội. 
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+ Thực hành công tác xã hội. 

+ Kỹ năng giao tiếp, trao đổi thông tin, thiết lập mối quan hệ 

- Yêu cầu kỹ năng: 

+ Đảm bảo được các nguyên tắc về quy điều đạo đức vào thực hành công 

tác xã hội. 

+ Vận dụng phù hợp những nguyên tắc, quy điều đạo đức linh hoạt trong 

từng trường hợp. 

- Yêu cầu thái độ: 

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng xử lí tình huống. 

+ Tôn trọng thân chủ. 

(2). Ứng xử hiệu quả với sự đa dạng và khác biệt trong thực hành Công 

tác xã hội. 

- Yêu cầu kiến thức: 

+ Có kiến thức về các nhóm đối tượng và các lĩnh vực trong Công tác xã 

hội. 

+ Có kiến thức về các hệ thống dịch vụ hỗ trợ đối tượng. 

- Yêu cầu kỹ năng: 

+ Quan sát. 

+ Ghi chép. 

+ Đặt câu hỏi 

+ Thuyết trình. 

+ Giải quyết vấn đề. 

+ Lắng nghe, thấu cảm. 

- Yêu cầu thái độ: 

+ Thái độ nghiêm túc, cẩn thận, trách nhiệm. 

(3). Am hiểu chính sách xã hội và hệ thống dịch vụ an sinh xã hội. 

- Yêu cầu kiến thức: 

+ Có kiến thức về chính sách xã hội và an sinh xã hội. 

+ Có kiến thức về hệ thống các hệ thống hỗ trợ, cung cấp dịch vụ cho đối 

tượng. 

- Yêu cầu kỹ năng: 

+ Phân tích chính sách; tư vấn chính sách. 

+ Kết nối đối tượng với các dịch vụ an sinh. 

+ Huy động nguồn lực hỗ trợ. 

- Yêu cầu thái độ: 

+ Thái độ nghiêm túc, cẩn thận, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật. 

+ Hoà nhã, tác phong nghiêm túc. 

(4). Áp dụng các phương pháp thực hành công tác xã hội dựa trên 

nghiên cứu 

- Yêu cầu kiến thức: 

+ Có kiến thức về công tác xã hội cá nhân, công tác xã hội nhóm và phát 

triển cộng đồng. 

+ Có kiến thức về tâm lý cá nhân, hành vi con người và môi trường xã hội 
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- Yêu cầu kỹ năng: 

+ Sử dụng thành thạo và linh hoạt các phương pháp công tác xã hội. 

+ Sử dụng linh hoạt các công cụ trong thực hành các phương pháp công tác 

xã hội. 

- Yêu cầu thái độ: 

+ Thái độ nghiêm túc, cẩn thận, trách nhiệm. 

+ Tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp. 

(5). Thiết lập quan hệ với các cá nhân, gia đình, nhóm và cộng đồng 

- Yêu cầu kiến thức: 

+ Có kiến thức về các phương pháp công tác xã hội. 

+ Có kiến thức về thiết lập mối quan hệ. 

- Yêu cầu kỹ năng: 

+ Kỹ năng giao tiếp. 

+ Kỹ năng thiết lập mối quan hệ. 

- Mức độ tự chủ trách nhiệm: 

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, tôn trọng thân chủ. 

+ Tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp. 

(6). Can thiệp với cá nhân, gia đình, nhóm và cộng đồng. 

- Yêu cầu kiến thức: 

+ Có kiến thức về các phương pháp trong công tác xã hội. 

+ Đặc điểm riêng biệt của từng đối tượng khác nhau trong công tác xã hội. 

- Yêu cầu kỹ năng: 

+ Áp dụng được các phương pháp công tác xã hội trong can thiệp với các 

nhóm đối tượng. 

- Yêu cầu thái độ: 

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống. 

(7). Lượng giá việc can thiệp với cá nhân, gia đình, nhóm và cộng đồng. 

- Yêu cầu kiến thức: 

+ Có kiến thức về lượng giá trong công tác xã hội. Các yêu cầu khi lượng 

giá. 

- Yêu cầu kỹ năng: 

+ Lượng giá được quá trình can thiệp cá nhân, nhóm và cộng đồng. 

+ Phân tích mức độ đạt được của quá trình can thiệp. 

- Yêu cầu thái độ: 

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống. 

c) Các năng lực chuyên môn 

(1). Cung cấp các dịch vụ an sinh xã hội cho người cao tuổi 

- Yêu cầu kiến thức: 

+ Công tác xã hội người cao tuổi. 

+ Hành vi con người và môi trường xã hội. 

+ Các kiến thức về an sinh xã hội. 

+ Các kiến thức về tâm lý xã hội. 
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+ Các kiến thức về nhu cầu của người cao tuổi. 

- Yêu cầu kỹ năng 

+ Tìm hiểu thông tin. 

+ Ghi chép. 

+ Xây dựng kế hoạch. 

+ Phân tích, xử lý thông tin. 

+ Giảm sát và theo dõi. 

+ Đánh giá vấn đề. 

+ Thiết lập mối quan hệ. 

+ Giao tiếp. 

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 

+ Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân trước lãnh đạo cơ 

quan, tổ chức. 

+ Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ 

luật. 

+ Năng động, sáng tạo trong quá trình làm việc, có tinh thần làm việc tập 

thể. 

+ Kịp thời xác định vấn đề trong thực hiện công việc và trực tiếp giải 

quyết với những người liên quan. 

+ Cẩn thận, tỉ mẫn, trung thực, nghiêm túc trong công việc. 

(2). Kết nối người cao tuổi với các cơ sở cung cấp dịch vụ an sinh xã hội 

- Yêu cầu kiến thức: 

+ Công tác xã hội người cao tuổi, công tác xã hội cá nhân, an sinh xã hội, 

chính sách xã hội. 

+ Hành vi con người và môi trường xã hội. 

+ Các kiến thức về an sinh xã hội. 

+ Các kiến thức về tâm lý xã hội. 

- Yêu cầu kỹ năng 

+ Tìm hiểu thông tin đối tác, mong muốn, nhu cầu nguyện vọng đối tượng. 

+ Lập kế hoạch. 

+ Phân tích, xử lý thông tin. 

+ Giảm sát và theo dõi. 

+ Đánh giá vấn đề. 

+ Thiết lập mối quan hệ. 

+ Giao tiếp. 

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 

+ Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân trước lãnh đạo cơ 

quan, tổ chức. 
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+ Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ 

luật. 

+ Năng động, sáng tạo trong quá trình làm việc, có tinh thần làm việc tập 

thể. 

+ Tôn trọng đối tượng. 

+ Luôn có quan điểm cấp tiến, hướng tới sự thay đổi. 

(3). Hỗ trợ trực tiếp người cao tuổi 

- Yêu cầu kiến thức: 

+ Các kiến thức về nhu cầu của người cao tuổi. 

+ Các kiến thức về tâm lý xã hội. 

- Yêu cầu kỹ năng 

+ Tìm hiểu thông tin. 

+ Giao tiếp, xây dựng mối quan hệ.  

+ Ghi chép. 

+ Đánh giá vấn đề. 

+ Xây dựng kế hoạch. 

+ Phân tích, xử lý thông tin. 

+ Viết báo cáo. 

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 

+ Tôn trọng quyền tự quyết của thân chủ. 

+ Đảm bảo tính khác biệt của từng trường hợp. 

+ Đảm bảo mối quan hệ nghề nghiệp. 

+ Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân trước lãnh đạo cơ 

quan, tổ chức. 

+ Có khả năng giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc 

thay đổi. 

+ Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ 

luật. 

+ Cẩn thận, tỉ mẫn, trung thực trong công việc. 
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